
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
N04A20, khu tái định cư Giang Biên, Tổ 18, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MINH QUÂN STONE

0109975974

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ thủy tinh, bể cá cảnh, vật liệu 
lọc cho hồ cá, bộ lọc sủi, đèn trang trí....; Bán buôn giường, tủ, 
bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; Bán buôn đồ 
dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng gỗ, song, mây 
và vật liệu khác

4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng

4663(Chính)

7. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

8. Trồng cây ăn quả 0121

9. Trồng cây lâu năm khác 0129

10. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MINH QUÂN STONE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902246927
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN VĂN 
TIẾN

Việt 
Nam

Xóm 8, Xã Trực Thái, 
Huyện Trực Ninh, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 036092008378

2NGUYỄN 
THỊ PHÚC

Việt 
Nam

Thôn Hội Sơn, Xã 
Duy Nghĩa, Huyện 
Duy Xuyên, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 C6138868

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn kiến trúc cảnh quan (không bao gồm thiết kế 
kiến trúc công trình)

7110

13. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

14. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Phá dỡ 4311

18. Chuẩn bị mặt bằng 4312

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
-Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
-Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
-Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
-Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4752

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hoa, cành lá trang trí nhân tạo;
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ;

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C6138868
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Hội Sơn, Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 409, CT19A2, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHÚC Nữ

28/04/1992 Kinh Việt Nam

03/10/2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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